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Câu 1 (2.0 điểm) Tìm x, biết:
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Câu 2 (2.0 điểm) Rút gọn biểu thức:              

1) A = 
[image: image5.wmf](
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2) B = 
[image: image6.wmf]11
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[image: image7.wmf]x0,x4)

³¹


Câu 3 (2.0 điểm) Cho hàm số bậc nhất 
[image: image8.wmf]y(m3)x6
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 (x là biến)

1) Tìm m để hàm số nghịch biến.

2) Xác định m biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; - 6)

Câu 4 (3.0 điểm) Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB = 2R. Trong nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn (O) vẽ hai tia Ax, By cùng vuông góc với AB. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B), kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, nó cắt Ax và By thứ tự ở C và D. 

1) Chứng minh rằng: Tam giác COD vuông.

2) Chứng minh rằng: AC. BD = 
[image: image9.wmf]2

R


3) Gọi I là giao điểm của AD và BC. Chứng minh: MI vuông góc với AB.    
Câu 5 (1.0 điểm) 

Cho a > 0, hãy so sánh:
[image: image10.wmf]a2016a2013
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 và 
[image: image11.wmf]a2015a2012
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.
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	Câu
	Nội dung
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 hoặc x = - 4
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	3) Điều kiện 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image20.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image21.wmf]x0
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 (thỏa mãn)
	0.25

	
	4) Điều kiện 
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 kết hợp điều kiện 
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	 1) A = 
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)

(

)

(

)

(

)

22

157157251575

+--=--


	0.5
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	2) Với 
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ta có B = 
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	1) Hàm số
[image: image33.wmf]y(m3)x6
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 nghịch biến khi m – 3 < 0
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	2) 
[image: image35.wmf]y(m3)x6
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 là hàm số bậc nhất nên 
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	Đồ thị hàm số
[image: image37.wmf]y(m3)x6
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 đi qua điểm A(2; - 6) nên -6 = (m - 3).2 + 6
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	1) Do 
[image: image41.wmf]AxAB,ByAB

^^

 nên Ax và By là hai tiếp tuyến của (O)

CA và CM là hai tiếp tuyến của (O) nên 
[image: image42.wmf]·
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DB và DM là hai tiếp tuyến của (O) nên 
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	Mà
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	nên 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image47.wmf]·
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suy ra tam giác COD vuông tại O

Chú ý: Học sinh có thể áp dụng tính chất phân giác của hai góc kề bù.
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	2) Do tam giác COD vuông tại O mà OM là đường cao (do CD là tiếp tuyến của (O))

[image: image48.wmf]Þ

CM. DM = 
[image: image49.wmf]22
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	Do CA và CM là hai tiếp tuyến của (O) nên CA = CM

Do DB và DM là hai tiếp tuyến của (O) nên DB = DM
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[image: image50.wmf]Þ

AC. BD 
[image: image51.wmf]2

R

=


	0.25

	
	3) Ta có: AC // BD nên 
[image: image52.wmf]IDBD

AIAC

=

 (hệ quả định lí Ta-let) 
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	mà CA = CM và DB = DM
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	nên 
[image: image53.wmf]IDDM
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[image: image54.wmf]Þ

 MI // AC (Định lí Ta-let đảo)
	0.25

	
	Mặt khác 
[image: image55.wmf]ACAB
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[image: image57.wmf]MIAB

^


	0.25

	5


	Với a > 0:
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	Mà 
[image: image60.wmf]a2016a2013
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 > 
[image: image61.wmf]a2015a2012
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 (do a > 0)
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	Suy ra: 
[image: image62.wmf]33
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nên 
[image: image63.wmf]a2016a2013a2015a2012
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Câu 1: (2,0 điểm): Thực hiện phép tính sau.

a) 
[image: image64.wmf]25.16

 

b) 
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[image: image66.wmf](
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d) 
[image: image67.wmf]16.9.4

 

Câu 2. (2,0 điểm): Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

a) 
[image: image68.wmf]43
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b) 
[image: image69.wmf]2
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c) 
[image: image70.wmf](
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d) 
[image: image71.wmf]2
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Câu 3. (4,0 điểm): Biết rằng với 
[image: image72.wmf]4

x
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 thì hàm số 
[image: image73.wmf]2
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 có giá trị 5.

a) Tìm b.

b) Vẽ đồ thị của hàm số ứng với giá trị của b tìm được ở câu a).

Câu 4. (1,0 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H
[image: image74.wmf]Î

BC). Biết AB = 6cm, AC = 8cm. Tính BC, AH.
Câu 5. (1,0 điểm): Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Gọi I là trung điểm của OO’. Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với IA, cắt các đường tròn (O) và (O’) tại C và D (khác A). Chứng minh rằng AC = AD.
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	d) 
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	a) Vì 
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	b) Hàm số 
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	c) Vì 
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	d) Hàm số 
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	a) Với 
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	b) Theo trên, ta có: 
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Chọn 
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Đồ thị hàm số 
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	Vẽ đồ thị
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	Vẽ hình
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	+ Áp dụng định lí Py – ta – go, ta có:
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	Vẽ hình
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	Kẻ OH và O’K vuông góc với CD. Hình thang OO’KH có:

OI = I’O, IA // OH // O’K nên AH = AK.
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	Ta lại có: 
[image: image99.wmf]2
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 nên suy ra AC = AD.
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